
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 210383 Nguyễn Trần Thúy Ái 22/01/2003 Vĩnh Long DH21XET01

2 222859 Phan Quốc An 11/08/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

3 212587 Trần Thị Mộng Cầm 08/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

4 212045 Huỳnh Thị Kim Cương 11/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

5 200945 Lý Quốc Đạt 18/07/2002 Vĩnh Long DH21TCN02

6 219931 Nguyễn Phúc Diểm 27/10/2003 Cà Mau DH21TCN02

7 210323 Đỗ Ngọc Đông Dương 06/11/2003 Cà Mau DH21LKT01

8 212684 Trần Thị Thúy Duy 05/07/2003 Kiên Giang DH21QTK07

9 212084 Huỳnh Lê Mỹ Duyên 26/08/2003 Đồng Tháp DH21QTK06

10 2110559 Trần Ngọc Hân 08/11/2003 Cà Mau DH21QTS02

11 211106 Hà Thị Thanh Hóa 03/11/2003 An Giang DH21LKT01

12 210837 Phùng Phạm Khánh Hòa 30/07/2003 Kiên Giang DH21QTK03

13 2110383 Huỳnh Gia Huệ 19/07/2003 Cần Thơ DH21QTS02

14 211076 Nguyễn Phương Huy 05/12/2003 Tiền Giang DH21LKT01

15 213247 Nguyễn Như Huỳnh 14/09/2003 Cà Mau DH21TCN02

16 211627 Nguyễn Tấn Khải 02/04/2003 Đồng Tháp DH21LKT01

17 226844 Trần Duy Khánh 20/06/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

18 213343 Dương Hoài Kim 17/01/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

19 213715 Lê Hoàng Lan 06/07/2003 Tiền Giang DH21LKT01

20 211189 Phạm Nhã Linh 13/04/2003 Cà Mau DH21QTS01

21 213253 Lê Hồng Mơ 20/04/2003 Cà Mau DH21QTS02

22 211118 Nguyễn Ngọc Mỵ 05/05/2003 Cà Mau DH21TCN02

23 211551 Nguyễn Thị Trúc Mỵ 23/03/2003 Bạc Liêu DH21QTS01
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24 219873 Trầm Nam Phương 12/06/2003 An Giang DH21TCN02

25 210203 Vưu Tố Quyên 14/04/2003 Bạc Liêu DH21QTS01

26 212349 Trần Nhật Thái 06/08/2003 Cà Mau DH21QTK06

27 212541 Trần Thị Ngọc Thắm 16/09/2003 An Giang DH21QTK07

28 203227 Võ Thị Kim Thi 21/03/2002 An Giang DH21QTK07

29 212790 Huỳnh Thị Minh Thư 09/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

30 2110590 Trương Anh Thư 11/01/2003 Cần Thơ DH21LOG01

31 213481 Hỏa Thị Hà Tiên 02/06/2003 Cà Mau DH21QTS02

32 212224 Lưu Ngọc Tiền 18/11/2003 Cà Mau DH21QTK06

33 212917 Võ Nguyễn Bảo Trâm 19/08/2003 Cần Thơ DH21QTK07

34 210564 Nguyễn Trần Thảo Trân 26/02/2003 Cà Mau DH21QTK02

35 210563 Trần Quế Trân 30/12/2003 Cà Mau DH21QTK02

36 214047 Lê Cẩm Trinh 06/01/2002 Cà Mau DH21TCN01

37 212076 Lê Quốc Trung 02/05/2003 Kiên Giang DH21QTK06

38 212283 Phan Các Tường 24/11/2003 An Giang DH21TCN03

39 224762 Nguyễn Hoàng Vũ 25/05/2004 Vĩnh Long DH22CNT01

40 211278 Dương Thị Như Ý 29/10/2003 Cà Mau DH21TCN02

41 211047 Nguyễn Thị Như Ý 06/11/2002 Sóc Trăng DH21QTK03

42 211730 Phan Hồ Mỹ Yến 02/10/2003 An Giang DH21TCN02
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